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TRƯỜNG ĐH VH,TT&DL THANH HÓA 
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày 24 tháng  12 năm 2024 

DANH MỤC HỌC LIỆU CÁC NGÀNH HỌC 

(bổ sung năm 2024) 

 

 1. Tài liệu dạng sách in: 112 đầu sách / 219 bản sách 

 2. Tài liệu dạng luận văn Thạc sĩ: 63 bản 

 3. Báo cáo tổng kết đề tài/ đề án cơ sở năm 2024: 13 bản 

 

TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I Bộ môn Lý luận Chính trị        

1.  Chủ quyền biển đảo Việt 

Nam trong vòng xoáy đại 

chiến lược 

   3  

2.  Hai thế hệ trí thức tham gia 

khách chiến chống thực dân 

pháp 1945 - 1954 

   3  

3.  Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Nguyễn Phú 

Trọng 

Chính 

trị quốc 

gia Sự 

thật 

2022 1  

4.  Nghiên cứu, quán triệt và 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong giai đoạn hiện 

nay 

   3  

5.  Sự nghiệp cách mạng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 

sưu tập tem và bưu ảnh 

   1  

6.  Thanh Hóa với đồng bào, 

cán bộ, chiến sĩ và học sinh 

miền Nam tập kết ra Bắc 70 

năm sâu nặng nghĩa tình 

   4  

7.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn 

   4  

8.  Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII – Tập 

1 

  CTQG, 

Sự thật, 

Hà Nội. 

2021 1  

9.  Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII – Tập 

2 

  CTQG, 

Sự thật, 

Hà Nội. 

2021 1  

10.  Xây dựng và phát triển nền 

đối ngoại, ngoại giao Việt 

Nguyễn Phú 

Trọng 

Chính 

trị quốc 

2023 1  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Nam, toàn diện, hiện đại 

mang đậm bản sắc “Cây tre 

Việt Nam” 

gia Sự 

thật 

II Ngành Du lịch      

11.  Giáo trình tiếng anh du lịch    10  

III Ngành Giáo dục Tiểu học        

12.  Công Cụ Hỗ Trợ Dạy Học 

Online: Kiểm Tra. Đánh Giá 

Với Quizmaker - Dạy Học 

Và Hội Thảo Từ Xa Với 

Zoom Và Google Classroom 

Phạm Quang 

Huy. Nguyễn 

Văn Thảo 

NXB 

Thanh 

Niên 

2021 2  

13.  Giáo dục học tiểu học I Đặng Vũ Hoạt 

(chủ biên) – 

Phó Đức Hòa 

NXB 

ĐHSP 

2021 1  

14.  Giáo dục học tiểu học II Nguyễn Hữu 

Hợp 

NXB 

ĐHSP 

2022 2  

15.  Giáo trình Đại số sơ cấp Dương Quốc 

Việt 

ĐHSP 2023 2  

16.  Giáo trình Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm ở Tiểu học 

Dương Giáng 

Thiên Hương 

(Chủ biên). 

NXB 

Đại học 

Sư 

phạm 

2021 2  

17.  Hướng dẫn dạy học môn Đạo 

đức cấp Tiểu học theo 

chương trình giáo dục phổ 

thông mới (2018) 

PGS.TS. Đào 

Đức Doãn  

 (Chủ biên) 

Nxb 

 ĐHSP 

 HN 

2024 2  

18.  Hướng dẫn tổ chức hoạt 

động trải nghiệm tiểu học 

Phó Đức Hòa - 

Vũ Thị Lan 

Anh 

NXBĐH 

SP 

2024 2  

19.  Kĩ năng xây dựng và tổ chức 

các hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo trong trường tiểu 

học 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

NXB 

ĐHSP 

Hà Nội 

2018 2  

20.  Phát triển năng lực công 

nghệ thông tin cho sinh viên 

sư phạm 

   4  

21.  Phương pháp dạy học các 

môn về tự nhiên và xã hội ở 

tiểu học 

Phan Thanh 

Hà (Chủ biên)  

Đại học 

sư phạm 

2024 2  

22.  Phương pháp nghiên cứu 

khoa học giáo dục mĩ thuật 

Nguyễn Thu 

Tuấn 

Nxb 

 ĐHSP 

2021 2  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

23.  Phương pháp phát triển trí 

tuệ cho trẻ em (Mầm non và 

Tiểu học) 

Nguyễn Công 

Khanh 

NXBĐH 

SP 

2023 2  

24.  Phương pháp tổ chức hoạt 

động tạo hình cho trẻ mầm 

non 

Lê Thanh 

Thúy 

Nxb 

 ĐHSP 

2023 2  

25.  Stem với Arduino. Arduino 

dành cho người tự học 

KS Pham 

Quang Huy 

TN 2020 2  

26.  Tâm lý học phát triển Trương Thị 

Khánh Hà 

NXB 

ĐHQG 

2024 2  

27.  Thiết kế bài học phát triển 

năng lực học sinh tiểu học 

Nguyễn Hữu 

Hợp 

Nxb 

 ĐHSP 

HN 

2022 2  

28.  Thiết kế bài soạn môn Toán 

phát triển năng lực học sinh 

Tiểu học 

Vũ Quốc 

Chung 

ĐHSP 2020 2  

29.  Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm ở Tiểu học 

Phó Đức Hòa - 

Vũ Thị Lan 

Anh 

NXBĐH 

SP 

2024 2  

30.  Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình 

Trí (chủ biên) 

NXB 

giáo dục 

VN 

2019 2  

IV Ngành Giáo dục Mầm non        

31.  Giao tiếp sư phạm Trần Quốc 

Thành 

NXBĐH 

SP 

2023 2  

32.  Giáo trình Lý luận và 

phương pháp hướng dẫn trẻ 

làm quen với môi trường 

xung quanh 

Hoàng Thị 

Phương 

ĐH SP 2023 2  

33.  Giáo trình tâm lý học trẻ em 

lứa tuổi mầm non (từ 0-6 

tuổi) 

Nguyễn Ánh 

Tuyết 

ĐH SP 2024 2  

34.  Lí luận và phương pháp hành 

thành biểu tượng toán học sơ 

đẳng cho trẻ mầm non 

Đỗ Thị Minh 

Liên 

ĐH SP 2024 2  

V Ngành Công nghệ truyền 

thông 

      

35.  25 xu hướng công nghệ định 

hình cộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 

   1  

36.  Câu chuyện chuyển đổi số    1  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

37.  Giáo Trình Xử Lý Ảnh 

Photoshop CC 

Pham Quang 

Huy, Phạm 

Quang Huấn 

Thanh 

Niên. 

2020 2  

38.  Truyền thông- lý thuyết và 

kỹ năng cơ bản 

Nguyễn Văn 

Dững  

TT&TT 2024 2  

VI Ngành Luật        

39.  Luật hình sự Việt Nam và 

các định hướng phát triển 

   4  

VII Ngành Quản lý Nhà nước        

40.  Chính phủ trong nhà nước 

pháp quyền 

  ĐHQG 2023 2  

41.  Kiểm soát quyền lực nhà 

nước (Sách tham khảo) (Tái 

bản có sửa chHai ữa. bổ 

sung) 

  CTQG 2022 2  

42.  Nhà nước thế tục (Sách tham 

khảo) (Xuất bản lần thứ hai. 

có chỉnh sửa. bổ sung) 

  CTQG 2022 2  

43.  Những vấn đề cơ bản về Nhà 

nước và Pháp luật Việt Nam 

(Sách chuyên khảo) 

  CTQG 2022 2  

44.  Quan hệ công chúng của 

Chính phủ trong bối cảnh cải 

cách hành chính nhà nước ở 

Việt Nam (Sách chuyên 

khảo) 

  CTQG 2022 2  

45.  Quản lý nhà nước đối với 

doanh nghiệp thuộc khu vực 

kinh tế tư nhân ở Việt Nam 

hiện nay (Sách tham khảo) 

  CTQG 2020 2  

46.  Thực hiện chức năng giám 

sát quyền lực nhà nước của 

Quốc hội Việt Nam hiện nay 

  CTQG 2020 2  

47.  Trách nhiệm chứng minh 

trong giải quyết khiếu nại 

hành chính  

   6  

48.  Xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong điều kiện hội 

nhập kinh tế quốc tế (Sách 

chuyên khảo) 

  CTQG 2022 2  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

49.  Xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật Việt Nam 

trong bối cảnh xây dựng Nhà 

nước pháp quyền Xã Hội 

Chủ Nghĩa 

  CTQG 2020 2  

VIII Ngành Quản lý Văn hóa        

50.  An lệ Việt Nam phân tích và 

luận giải T.2 

   1  

51.  Cảnh huống ngôn ngữ dân 

tộc Tày ở vùng Đông Bắc 

Việt Nam 

   4  

52.  Cảnh quan và bộ mặt tộc 

người 

   4  

53.  Câu đối Việt Nam: sưu tầm 

và khảo cứu 

   5  

54.  Giáo trình phát triển công 

nghiệp văn hóa 

   10  

55.  Không gian lịch sử - văn hóa 

vùng đất Mô Xoài 

   4  

56.  Những nét đặc sắc của vùng 

địa văn hóa Sông Hồng 

   4  

57.  Tiếng Việt và phong tục Việt 

Nam 

   4  

58.  Tiếp biến văn hóa trong bối 

cảnh gia đình hôn nhân hỗn 

hợp dân tộc 

   3  

59.  Trang phục Lô Lô Hoa ở 

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang 

   3  

60.  Tuyển tập nghiên cứu văn 

hóa - Tập 1 

   1  

61.  Tuyển tập nghiên cứu văn 

hóa - Tập 2 

   1  

62.  Tuyển tập nghiên cứu văn 

hóa - Tập 3 

   1  

IX Ngành Thông tin Thư viện        

63.  Bài tập toán học cao cấp tập 

1 

Nguyễn Đình 

Trí 

 (chủ biên) 

Giáo 

Dục 

Việt 

Nam 

2022 2  

64.  Biên Mục Mô Tả trong 

Nghiệp Vụ Thư Viện 

Lê Ngọc Ánh. 

Nguyễn Thị 

Trúc Hà 

Thông 

tin 

truyền 

2019 2  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

thông 

65.  Giáo trình kỹ thuật lập trình 

C cơ bản và nâng cao 

Phạm Văn Ất 

(chủ biên) 

NXB 

Hồng 

đức 

2024 2  

66.  Hướng Dẫn Lập Trình Quản 

Lý Với Microsoft Access 

Huỳnh Tôn 

Nghĩa 

NXB 

Thanh 

Niên 

2018 2  

67.  Nghề Thư Viện - 

Librarianship 

Nguyễn Minh 

Hiệp 

TT&TT 2019 2  

68.  Quản lý văn bản và lưu trữ 

hồ sơ doanh nghiệp 

Nguyễn Văn 

Báu (Chủ biên) 

Tổng 

hợp TP 

Hồ Chí 

Minh 

2020 2  

69.  Tin học ứng dụng - Phân tích 

dữ liệu và lập mô hình kinh 

doanh trong Excel 

Văn Thị Tư. 

Phạm Quang 

Hiển 

Thanh 

Niên 

2022 2  

VII Văn học        

70.  Ba cô gái tỏ tình với Dăm 

Duông H'muan Xơ Đăng - 

Quyển 1 

   1  

71.  Ca dao Việt - Tập 1    1  

72.  Ca dao Việt - Tập 2    1  

73.  Câu đố và lời nói Xơ đăng…    1  

74.  Châu Sơ Kim Kính Lục và 

Song…. 

   1  

75.  Cơ sở của diễn xướng Khan 

và chân dung nghệ nhân sử 

thi … 

   1  

76.  Cướp Kông, Glơng bon 

Tiăng - Ot… 

   1  

77.  Dân ca nghi lễ và phong tục 

các dân tộc thiểu số Việt 

Nam - Quyển 4 

   1  

78.  Đánh cá vực Klong Srung…    1  

79.  Đầu nguồn (Hồi ký về Chủ 

Tịch Hồ Chí Minh) 

   1  

80.  Gió xoáy bon Tiăng…    1  

81.  Giông dẫn các cô gái đi xúc 

cá… 

   1  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

82.  Giông đi tìm vợ …    1  

83.  Hạn mạn du ký    1  

84.  Hát Soóng Cọ của người 

Sán… 

   1  

85.  Măng Lăng vu cho 

Duông…Quyển 1 

   1  

86.  Măng Lăng vu cho 

Duông…Quyển 2 

   1  

87.  Một số loại hình văn học - 

nghệ thuật cổ 

truyền…Quyển 1: Ca trù 

   1  

88.  Một số loại hình văn học - 

nghệ thuật cổ 

truyền…Quyển 2: Hát giao 

duyên 

   1  

89.  Một số loại hình văn học - 

nghệ thuật cổ 

truyền…Quyển 3: Văn chầu 

   1  

90.  Một số loại hình văn học - 

nghệ thuật cổ 

truyền…Quyển 4: Văn chầu 

   1  

91.  Nguyễn Đình Chú tuyển tập 

- Quyển 2 

   1  

92.  Nguyễn Đình Chú tuyển tập 

- Quyển 3 

   1  

93.  Quan Âm Thị Kính - Truyện 

thơ 

   1  

94.  Tiăng cưới vợ cho Yơng, 

Yang… 

   1  

95.  Trạng Nguyên, Tiến Sĩ, 

Hương Cống Việt Nam - 

Quyển 1 

   1  

96.  Trạng Nguyên, Tiến Sĩ, 

Hương Cống Việt Nam - 

Quyển 4 

   1  

97.  Trạng Nguyên, Tiến Sĩ, 

Hương Cống Việt Nam - 

Quyển 5 

   1  

98.  Trạng Nguyên, Tiến Sĩ, 

Hương Cống Việt Nam - 

Quyển 6 

   1  

99.  Truyện cổ tích Việt Nam; 

Thế giới thực vật 

   1  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

100.  Truyện thơ Việt Nam - 

Quyển 1 

   1  

101.  Truyện thơ Việt Nam - 

Quyển 2 

   1  

102.  Truyện thơ Việt Nam - 

Quyển 3 

   1  

103.  Tuyển tập Bích Khê    1  

104.  Tuyển tập Nguyên Hồng - 

Tập 1 

   1  

105.  Tuyển tập Nguyên Hồng - 

Tập 2 - Q.1 

   1  

106.  Tuyển tập Nguyên Hồng - 

Tập 2 - Q.2 

   1  

107.  Tuyển tập Nguyên Hồng - 

Tập 2 - Q.3 

   1  

108.  Tuyển tập Nguyên Hồng - 

Tập 2 - Q.4 

   1  

109.  Tuyển tập Nguyên Hồng - 

Tập 3 - Q.1 

   1  

110.  Tuyển tập Nguyên Hồng - 

Tập 3 - Q.2 

   1  

111.  Tuyển tập thơ ca thời Lý    1  

112.  Văn học Trung đại Việt Nam    1  

X Luận văn Thạc sĩ Quản lý 

Công 

     

113.  : Đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2020-2023, định hướng đến 

năm 2030 

Nguyễn Trung 

Kiên 

  1  

114.  Bồi dưỡng viên chức tại 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2021-2023, định hướng đến 

năm 2030 

Trần Ánh 

Dương 

  1  

115.  Chất lượng dịch vụ hành 

chính công tại Uỷ ban nhân 

dân huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hoá ( LUẬN 

VĂN) 

Nguyễn Khánh 

Linh 

  1  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

116.  Đánh giá công chức cấp xã 

của huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Thị Hân   1  

117.  Giải ngân xây dựng công 

trình Nông nghiệp Phát triển 

Nông thôn tại Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2023- 

2025 

Lê Anh Đức   1  

118.  Hiện đại hóa cơ sở vật chất 

cho hoạt động tiếp công dân 

tại huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Vũ Thị Hải 

Vân 

  1  

119.  Hiện đại hóa cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cho Trung tâm 

Văn hóa- Thể thao xã Hải 

Long, huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2020-2023, định hướng đến 

năm 2025 

Nguyễn Đức 

Thiện 

  1  

120.  Hoạt động hợp tác hữu nghị 

giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh 

Niigata- Nhật Bản định 

hướng đến năm 2030 

Nguyễn Quang 

Hiệu 

  1  

121.  Nâng cao chất lượng công 

chức cấp xã của huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Đỗ Văn Hùng   1  

122.  Nâng cao chất lượng công 

chức tại Uỷ ban nhân dân 

huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa ( LUẬN VĂN) 

Nguyễn Thị 

Thu 

  1  

123.  Nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên Mầm non huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá 

Phạm Thị 

Hương 

  1  

124.  Nâng cao chất lượng viên 

chức của Trung tâm Bảo trợ 

xã hội tỉnh Thanh Hoá 

Nguyễn Phan 

Anh 

  1  

125.  Nâng cấp phòng họp trực 

tuyến Ủy ban nhận dân 

huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu 

đổi mới 

Nguyễn Văn 

Tài 

  1  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

126.  Phát triển đội ngũ giáo viên 

Mầm non trên địa bàn Thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn Thị 

Hà 

  1  

127.  Phát triển du lịch cộng đồng 

tại huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đinh Xuân 

Thắng 

  1  

128.  Phát triển kinh tế nông 

nghiệp theo hướng bền vững 

tại xã Xuân Du, huyện Như 

Thanh tỉnh Thanh Hóa giai 

đoạn 2023-2025, định hướng 

đến năm 2030. 

Trương Văn 

Cảnh 

  1  

129.  Phát triển năng lực nghề 

nghiệp cho đội ngũ giáo viên 

Tiếng Anh Trung học cơ sở 

trên địa bàn thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

Lê Thị Minh   1  

130.  Quản lý nhà nước đối với 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Khương Hữu 

Hải 

  1  

131.  Quản lý nhà nước về an sinh 

xã hội đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số của huyện Ngọc 

Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Phạm Quý Hậu   1  

132.  Quản lý nhà nước về công 

tác thanh niên từ thực tiễn 

huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hoá 

Lê Thị Thương   1  

133.  Quản lý nhà nước về hoạt 

động đối ngoại của tỉnh 

Thanh Hóa với tỉnh Hủa 

Phăn, nước Cộng hòa Dân 

chủ Nhân dân Lào 

Nguyễn Hoàng 

Minh 

  1  

134.  Quản lý nhà nước về thể dục 

thể thao quần chúng từ thực 

tiễn tỉnh Thanh Hóa 

Hà Thị Kim 

Nhân 

  1  

135.  Quản lý nhà nước về vấn đề 

tạo việc làm cho thanh niên 

nông thôn trên địa bàn huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Trần Thị Bích   1  

136.  Quản lý nhà nước về vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản của 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Vũ Xuân Lực   1  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Hóa 

137.  Quản lý nhà nước về xây 

dựng đời sống văn hóa ở các 

xã ven biển của huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

Đinh Tú Anh   1  

138.  Quản lý nhà nước về xây 

dựng huyện nông thôn mới 

từ thực tiễn của huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Quang 

Hùng 

  1  

139.  Quản lý nhà nước về xuất 

khẩu lao động từ thực tiễn 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Hồng 

  1  

140.  Quản lý nhân lực tại các 

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin, Thể thao và Du lịch cấp 

huyện của tỉnh Thanh Hoá 

Hồ Hiền 

Khanh 

  1  

141.  Quản lý nước sạch của huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Văn 

Trung 

  1  

142.  Quản lý tài sản công tại Bệnh 

viện Ung Bướu tỉnh Thanh 

Hoá 

Ngô Mạnh 

Cường 

  1  

143.  Tạo động lực làm việc cho 

viên chức của Phân hiệu 

Trường Đại học Y Hà Nội tại 

tỉnh Thanh Hóa. 

Trịnh Thị Thu 

Huế 

  1  

144.  Thực hiện chuyển đổi số tại 

Uỷ ban nhân dân xã Hoằng 

Trinh, huyện Hoằng Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá 

Phạm Thị 

Quyết 

  1  

145.  Tổ chức thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 tại Ủy ban nhân 

dân Xã Hải Long, huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Vi Trung Thân   1  

146.  Tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật về khiếu nại tố 

cáo cho người dân trên địa 

bàn huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trịnh Thị 

Hằng 

  1  

147.  Xã hội hóa giáo dục tại 

huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn Sỹ 

Ngọc 

  1  

148.  Xây dựng Nông thôn mới 

kiểu mẫu tại xã Hoằng Trinh, 

Lê Quang 

Trình 

  1  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2021-

2023, định hướng đến năm 

2025 

149.  Xây dựng nông thôn mới 

nâng cao tại xã Nga Liên, 

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa giai đoạn 2021-2023, 

định hướng đến năm 2025 

Đặng Văn 

Thủy 

  1  

150.  Xây dựng thiết chế văn hóa 

trên địa bàn xã Yên Dương, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

Phạm Văn 

Cường 

  1  

151.  Xây dựng Trường Chính trị 

tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn 

mức độ 2 giai đoạn 2024 – 

2030 (ĐỀ ÁN) 

Nguyễn Thị 

Hiệp 

  1  

XI Luận văn Thạc sĩ Quản lý 

Văn hóa 

     

152.  Đổi mới hoạt động nhà hát 

Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu 

giai đoạn 2024-2030 (ĐỀ 

ÁN) 

Lâm Minh 

Nghiêm 

  1  

153.  Đổi mới hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích tại Trung tâm Bảo 

tồn di tích tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2023-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Nguyễn Chí 

Khải 

  1  

154.  Đổi mới phương thức hoạt 

động Nhà văn hóa Lao động 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2023-2025, định hướng đến 

năm 2030 

Trịnh Thanh 

Hải 

  1  

155.  Đổi mới quản lý Di sản văn 

hóa thế giới Mỹ Sơn, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

gắn với phát triển du lịch giai 

đoạn 2024-2030 (ĐỀ ÁN) 

Huỳnh Thị 

Minh Tâm 

  1  

156.  Nâng cao chất lượng xây 

dựng môi trường văn hóa tại 

Trung tâm Quản lý Ký túc xá 

Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh định hướng 

đến năm 2030 (ĐỀ ÁN) 

Hoàng Văn 

Cường 

  1  
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TT Tên tài liệu Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

157.  Nâng cao hiệu quả quản lý 

hoạt động các Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao cơ sở 

trên địa bàn huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2023-2025, định hướng 

đến năm 2030 

Lê Trọng Công   1  

158.  Nâng cao hiệu quả truyền 

thông Di sản văn hóa tại di 

tích Tháp Bà Ponagar, thành 

phố Nha Trang giai đoạn 

2023-2025, định hướng đến 

năm 2030 

Lê Bảo Trâm   1  

159.  Phát triển công chúng tại 

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thị Nhàn   1  

160.  Phát triển Đài Phát thanh và 

Truyền hình Khánh Hòa giai 

đoạn 2023-2025, định hướng 

đến năm 2030 

Trần Thái 

Ngọc Huy 

  1  

161.  Quản lý cụm di tích Phong 

Mục, xã Triệu Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Đỗ Thị Hải 

Yến 

  1  

162.  Quản lý di sản tư liệu Hán 

Nôm trong các di tích đã xếp 

hạng trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Đỗ Văn Khoái   1  

163.  Quản lý di tích cấp quốc gia 

trên địa bàn thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phan Thị 

Phương Chi 

  1  

164.  Quản lý di tích lịch sử- văn 

hóa chùa Bà Thiên Hậu, 

phường 11, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh gắn với 

phát triển du lịch 

Phạm Ngọc 

Bình 

  1  

165.  Quản lý di tích thắng cảnh 

Hòn Chồng - Hòn Đỏ tại 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa gắn với phát 

triển du lịch 

Nguyễn Thị 

Thúy 

  1  

166.  Quản lý di tích Văn Miếu 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Trịnh Thị Mai   1  

167.  Quản lý đình làng đã xếp 

hạng trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Trương Văn 

Sơn 

  1  
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bản 

Số 

lượng 
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168.  Quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật không chuyên của 

tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Ái 

Quốc 

  1  

169.  Quản lý hoạt động các Câu 

lạc bộ Dân ca Ví, Giặm trên 

địa bàn thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Công 

Mạnh 

  1  

170.  Quản lý hoạt động nhà hát 

nghệ thuật truyền thống Hà 

Tĩnh 

Nguyễn Thị 

Cẩm 

  1  

171.  Quản lý nhà nước về thiết 

chế văn hóa cơ sở trên địa 

bàn huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Hồng 

  1  

172.  Quản lý nhà nước về văn hóa 

trên địa bàn huyện Đà Bắc, 

tỉnh Hòa Bình 

Đinh Ngọc 

Bảy 

  1  

173.  Ứng dụng công nghệ số vào 

hoạt động quản lý các di tích 

tại Trung tâm Bảo tồn di tích 

tỉnh Khánh Hòa 

Bùi Thị Hải 

Minh 

  1  

174.  Xây dựng đời sống văn hóa 

cơ sở ở thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Võ Thị Thảo   1  

175.  Xây dựng văn hóa công sở 

tại Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Hoàng Thị Mai 

Hương 

  1  

XII Báo cáo tổng kết đề tài 

KHCN cơ sở năm 2024 

     

176.  Đánh giá chất lượng nguồn 

nhân lực tại các doanh 

nghiệp lữ hành trên địa bàn 

thành phố Thanh Hóa 

Phạm Hoàng 

Mạnh Hà 

  1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 
177.  Đề án phát triển Khoa Âm 

nhạc Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa đến năm 2030 

Vi Minh Huy    1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 
178.  Đề án phát triển Khoa Du 

lịch Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa đến năm 2030 

Nguyễn Thị 

Trúc Quỳnh 
  1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 

179.  Đề án Quản lý và sử dụng cơ 

sở vật chất tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du 

Lê Văn Dương   1 Kèm 

theo 

Chuyên 
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Năm 
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bản 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

lịch Thanh Hóa đến năm 

2025 tầm nhìn 2030 

đề 

180.  Giải pháp nâng cao chất 

lượng dạy học môn Khiêu vũ 

Thể thao cho sinh viên 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

Lê Thị Thanh 

Loan  

  1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 

181.  Giải pháp phát triển mạng 

lưới cơ sở thực hành cho 

sinh viên ngành Công tác xã 

hội tại trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Lê Thị Kim 

Dung 
  1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 

182.  Nâng cao chất lượng đào tạo 

ngành Thông tin - Thư viện 

(Chuyên ngành văn thư - lưu 

trữ) tại Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Nhung 

  1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 

183.  Nâng cao chất lượng dạy học 

các học phần chuyên ngành 

đáp ứng chuẩn đầu ra trong 

đào tạo ngành luật tại trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Mai Nguyệt 

Minh  
  1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 

184.  Nâng cao chất lượng giảng 

dạy các học phần thực hành 

cho sinh viên ngành du lịch 

và quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành tại trường Đại học 

Văn hóa, Thể Thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

Vũ Thị Thủy   1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 

185.  Nâng cao hiệu quả vận dụng 

các trò chơi ngôn ngữ trong 

giờ thực hành tiếng cho sinh 

viên ngành Ngôn ngữ Anh 

trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

Lê Quốc 

Nguyên   
  1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 

186.  Nâng cao hiệu quả vận dụng 

giáo dục STEAM trong thiết 

kế hoạt động giáo dục cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi trên địa 

Nguyễn Thị 

Phượng 
  1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 
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Năm 
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lượng 

Ghi 

chú 

bàn Thành phố Thanh Hóa 

187.  Thực trạng nguồn nhân lực văn 

hóa trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa hiện nay 

Bùi Thị Hậu    1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 
188.  Xây dựng bộ nhận diện 

thương hiệu Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Nguyễn Phi 

Trường 
  1 Kèm 

theo 

Chuyên 

đề 
(Danh mục gồm đầu sách 188/ 295 bản sách) 

 

TRUNG TÂM TT-TV 

Trịnh Tất Đạt 

 

 

 


